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LỜI NÓI ĐẦU 
 

Truyền tinh nhân tạo (TTNT) cho bò là một cuộc cách mạng về công nghệ 
chăn nuôi từ giữa thế kỷ trước. Nhờ kỹ thuật này những con bò đực giống xuất 
sắc nhất thế giới có thể được phối giống một cách nhân tạo cho đàn bò cái ở bất 
cứ nơi nào ta muốn. Chỉ cần số lượng ít đực giống thật xuất sắc đã được chọn 
lọc và một thời gian ngắn để tạo ra đàn con chất lượng cao, số lượng nhiều với 
giá thành rẻ. Chính vì vậy mà kỹ thuật TTNT đã góp phần rất lớn đến tốc độ cải 
tiến di truyền đàn bò trên thế giới mấy chục năm qua. Nhờ truyền tinh nhân tạo 
chúng ta đã có những con bò lai F1 giống sữa  năng suất 3000-4000 kg/chu kì, 
cao gấp 10 lần bò địa phương chỉ sau một bước lai. Tương tự con lai F1 giữa 
giống bò thịt cao sản ôn đới với bò cái Việt Nam có thể cho tăng trọng bình quân 
trên 700gam/ngày so với bò địa phương chỉ 200 gam/ngày.  

Tuy nhiên, việc áp dụng kĩ thuật này ở nước ta vẫn chưa thực sự rộng rãi 
ở các vùng trong cả nước. Tỷ lệ bò cái được truyền tinh nhân tạo hàng năm 
chưa tới 10%. Lý do căn bản là khả năng đáp ứng của thực tế đối với kỹ thuật 
này. Một chương trình TTNT chỉ có hiệu quả khi chúng ta có một đội ngũ dẫn 
tinh viên lành nghề và họ được xã hội chấp nhận. 

Thành công của TTNT phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng chuyên môn và 
đạo đức nghề nghiệp của dẫn tinh viên. Những dẫn tinh viên tay nghề thấp sẽ 
làm hư hỏng bò cái, làm thiệt hại cho người chăn nuôi. Người dân mất lòng tin 
và có thể không chấp nhận kĩ thuật TTNT. 

Nhờ TTNT chúng ta có thể tạo ra con lai năng xuất cao, tuy vậy tiềm năng 
này chỉ trở thành hiện thực nếu con lai được chăm sóc tốt hơn. Khi con lai không 
được chăm sóc tốt chúng sẽ cho năng xuất thấp, bệnh tật và chết nhiều cũng tạo 
ra sự hoài nghi của người dân với kết quả của TTNT. 

Cuốn sách “Truyền tinh nhân tạo cho bò” được biên soạn dựa trên các tài 
liệu tham khảo trong và ngoài nước kết hợp với kinh nghiệm thực tế và giảng 
dạy hàng chục năm qua của nhóm tác giả tại Trung tâm huấn luyện bò sữa (Bình 
Dương). Từ thực tế giảng dạy và hướng dẫn thực hành sách được hoàn thiện 
dần theo hướng chú trọng kỹ năng thực hành. Sách đã được Hội đồng chuyên 
môn của Trung tâm khuyến nông Quốc gia, Bộ NN&PTNT thẩm định góp ý chỉnh 
sửa để làm giáo trình chính thức giảng cho các khóa đào tạo dẫn tinh viên cho 
bò trong cả nước. 

Dù đã có nhiều cố gắng cuốn sách vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. 
Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các đồng 
nghiệp và bạn đọc để lần tái bản tiếp theo được hoàn chỉnh hơn. 
                      Tháng 7/2007 

                                                                                                Tác giả 
PGS.TS. Đinh Văn Cải 

ThS. Nguyễn Ngọc Tấn 
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Bài mở đầu 

 
TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN TINH NHÂN TẠO BÒ 

1. Lịch sử phát triển truyền tinh nhân tạo 
Truyền tinh nhân tạo (TTNT) còn gọi là gieo tinh nhân tạo hay thụ tinh 

nhân tạo, có thể hiểu là những kĩ thuật được sử dụng để lấy tinh trùng của con 
đực đưa vào đường sinh dục của con cái mà vẫn cho hiệu quả thụ thai và sinh 
sản tương đương so với giao phối tự nhiên. 

TTNT ra đời từ năm 1322, thế kỷ XIV, đánh dấu bằng câu chuyện lấy 
giống ngựa của một tù trưởng người Ả Rập. Chuyện kể rằng: Ông này muốn có 
giống ngựa quý của bộ tộc láng giềng nên lệnh cho người chăn ngựa của mình 
phải tạo được giống ngựa này. Người chăn ngựa tuân lệnh. Một hôm có một con 
ngựa cái trong chuồng của anh ta động dục, chờ đến tối anh ta lẻn sang chuồng 
ngựa của bộ tộc nọ và tình cờ thấy một con ngựa đực và một con ngựa cái đang 
giao phối. Chờ ngựa đực nhảy xong, anh ta lấy chiếc khăn của mình nhét vào 
âm đạo ngựa cái vừa được giao phối, rồi rút ra đưa về nhét ngay vào âm đạo 
của con ngựa cái đang động dục của mình. Sau đó, điều kì diệu đã xảy ra, con 
ngựa cái đẻ ra một con ngựa con giống hệt con ngựa đực của bộ lạc nọ. Tuy 
nhiên, phải mãi đến thế kỷ XVII–XVIII thì TTNT mới được các nhà khoa học 
nghiên cứu và thực nghiệm rộng rãi trên nhiều đối tượng. 

Năm 1670, Malpighi nghiên cứu thụ tinh nhân tạo trên tằm.  
Năm 1763, Iacobi nghiên cứu thụ tinh nhân tạo trên cá. 
Năm 1677 hai nhà khoa học người Hà Lan phát hiện ra tinh trùng trong 

tinh dịch.  
Năm 1779-1780, Lazzaro Spallanzani (Italia) thụ tinh nhân tạo thành công 

trên chó với tinh dịch thu được bằng phương pháp xoa bóp. 
Năm 1898, Heape (Anh) phát hiện ra chu kì sinh dục của gia súc, làm nền 

tảng cho kỹ thuật TTNT. Cũng vào thời gian này, ở Mỹ, Pearson và Harrison đã 
áp dụng kỹ thuật TNTT cho bò và ngựa.  

Năm 1900, TTNT được áp dụng trên bò bởi Ivanov (Nga) trong khi đó 
TTNT cho chó phát triển mạnh ở Anh và Pháp. Tuy nhiên TTNT trên bò cũng 
chưa phổ biến do gặp khó khăn trong việc lấy tinh bò đực. 

Năm 1914, Joseppe Amatea (Italia) phát minh ra âm đạo giả để lấy tinh 
cho chó. Về sau các nhà nghiên cứu đã cải tiến dần âm đạo giả này để lấy tinh 
bò và ta có được một âm đạo giả lấy tinh bò thuận tiện như ngày nay. 

Sau khi lấy được tinh dịch bò, việc nghiên cứu môi trường pha loãng và 
phương pháp bảo quản tinh dịch được nhiều nhà khoa học quan tâm.  

Năm 1917-1923, Ivanov (Nga) đã nghiên cứu và đưa ra một loạt các môi 
trường pha loãng tinh dịch bò khác nhau và được dùng để pha loãng tinh dịch bò 
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và cừu. Sau này cùng với Milovanov (1934) đưa ra cơ sở khoa học và thực tiễn 
về pha loãng và bảo tồn tinh dịch với chất điện giải (NaCl và KCl). 

Năm 1940, Phillips và năm 1943 Salisbury nghiên cứu cải tiến môi trường 
pha loãng và bảo tồn tinh với lòng đỏ trứng gà, kháng sinh, đã thúc đẩy sự phát 
triển của kỹ thuật TTNT tiến triển như ngày nay. 

Bước ngoặt quan trọng trong kỹ thuật bảo quản tinh dịch có thể đánh dấu 
bằng Hội nghị quốc tế về sinh sản gia súc (năm 1955). Tại đây, Polge và 
Rowson (Anh) đã công bố kết quả thí nghiệm về sản xuất tinh bò đông lạnh. Bảo 
quản tinh bò đông lạnh được nghiên cứu thành công từ 1949 và mở ra sự phát 
triển rộng rãi của kỹ thuật này trên toàn thế giới. Ban đầu, tinh bò được bảo quản 
ở nhiệt độ âm 790C trong khí CO2 đông đá hay còn gọi là đá CO2 có thể dùng 
được trong một thời gian. Sau đó, các nhà khoa học Mỹ tại ABS đã dùng khí 
Nitơ hoá lỏng để bảo quản tinh bò ở âm 1960C. 

Tháng giêng năm 1951 con bê đầu tiên đã được Stewart (Anh) báo cáo 
sinh ra từ tinh đông lạnh. Ngày 29 tháng 5 năm 1953 tại Mỹ con bê đầu tiên sinh 
ra từ tinh đông lạnh.  

Vào những năm 30 của thế kỉ trước, ở Nga đã áp dụng rất rộng rãi kỹ 
thuật này, hàng triệu con bò và cừu đã được TTNT. Mãi đến nửa cuối những 
năm 30 kỹ thuật này mới được giới thiệu vào Mỹ và năm 1938 con bò sữa đầu 
tiên đựợc TTNT.  

Từ nửa sau của thế kỷ 20, việc ứng dụng TTNT vào chăn nuôi gia súc 
phát triển mạnh, nhất là ở các nước Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Đan Mạch và Hà Lan. 
TTNT cho bò đầu tiên ở Đan Mạch vào năm 1937, ở Mỹ vào năm 1938, ở Anh 
vào năm 1942, ở Úc vào năm 1944. Ở giai đoạn 1955-1960, 50% đàn bò của 
các nước châu Âu đã được phối giống bằng biện pháp TTNT. Những năm gần 
đây số bò được TTNT tăng lên 90% ở châu Âu, ở Mỹ và New zealand là 60% và 
45% ở Úc. 

Theo thời gian các kỹ thuật khai thác, pha loãng, bảo tồn tinh ngày càng 
hoàn thiện và quy trình sản xuất tinh càng hiện đại, chất lượng tinh ngày càng 
cao. 

2. Sử dụng kỹ thuật TTNT bò trên thế giới 
Theo thống kê của FAO, năm 1991 cả thế giới mỗi năm sản xuất hơn 200 

triệu liều tinh bò. Nhiều nhất là các nước thuộc khối EU và các nước Đông Âu 
(cũ). Pháp là nước sản xuất tinh bò nhiều nhất thế giới, mỗi năm sản xuất 
khoảng 40 triệu liều. Cộng hoà Séc 27 triệu liều. Ba Lan và Canada mỗi nước 18 
triệu liều, Mỹ 16 triệu liều mỗi năm.  

Trong tổng số trên 200 triệu liều tinh bò sản xuất mỗi năm thì có trên 4 
triệu liều tinh tươi, còn lại là tinh đông lạnh. Tinh tươi sản xuất chủ yếu ở 
Bangladesh, Ai Cập và Iran. Phân theo nhóm giống thì tinh bò sữa chiếm hơn 
một nửa, khoảng 124 triệu liều. Tinh của giống bò thịt 27,9 triệu liều. Tinh của 
giống bò kiêm dụng 51,3 triệu liều. 
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Mỹ và Canada là hai nước xuất khẩu tinh chính, chiếm gần 24% số lượng 
tinh sản xuất mỗi năm. Các nước nhập tinh nhiều nhất là Nam Mỹ, bình quân 
mỗi nước nhập 120 ngàn liều năm mỗi, riêng Columbia nhập 1 triệu liều/năm. 
Tiếp đến là các nước châu Á, bình quân mỗi nước nhập 37 ngàn liều mỗi năm. 
Có 86,5% số nước trên thế giới nhập tinh. Ở một số nước xuất khẩu tinh nhưng 
họ vẫn nhập khẩu tinh, việc nhập tinh chỉ để cải thiện giống trong chương trình 
chọn giống.  

Từ năm 1980-1991 mỗi năm có 46-57 triệu lượt TTNT được thực hiện trên 
bò. Trong đó các nước Đông Âu (cũ) chiếm 41% (tương đương với 18,8-23,3 
triệu lượt TNTT, các nước châu Âu còn lại 27%, Mỹ và Canada 9,5%. Các nước 
đang phát triển 17%. New Zealand, Úc, Nam Phi 4,5%. Số liệu này cho thấy các 
nước đang phát triển chiếm gần 70% đàn bò trên thế giới nhưng chỉ chỉ chiếm 
17% số lần TNTT được thực hiện. Điều này suy ra rằng, ở các nước đang phát 
triển, chỉ có khoảng 7-8% tổng đàn bò được áp dụng kỹ thuật TTNT mỗi năm. 

Số liệu điều tra tại 104 nước đang phát triển, có 25 nước không áp dụng 
kỹ thuật TTNT (chiếm 24%). Nhiều nhất là châu Phi, 16 nước (chiếm 43%), châu 
Á có 6 nước (13%). Trong khi đó các nước cận Đông đều sử dụng TTNT cho 
trâu bò. Trong số 79 nước đang phát triển áp dụng TTNT, có 23 nước không sản 
xuất tinh, phải nhập toàn bộ số lượng tinh cần thiết, 56 nước còn lại có sản xuất 
tinh đáp ứng một phần nhu cầu tinh cho TTNT. Bốn nước sản xuất tinh bò ít nhất 
là Brundi, Lào, Senegal và Togo (dưới 1000 liều/năm). Nước sản xuất nhiều 
nhất là Trung Quốc, 12 triệu liều mỗi năm 

Ở các nước đang phát triển, việc thành lập mạng lưới TTNT không dễ 
dàng, khó khăn trong việc quản lý và duy trì họat động trên lĩnh vực này. Trước 
hết là người nông dân chăn nuôi nhỏ, phân tán, không chủ động phát hiện bò lên 
giống và áp dụng TTNT đúng thời điểm. mặt khác nông dân cũng chưa được 
cung cấp đủ thông tin về lợi ích của TTNT như cải thiện chất lượng con giống, 
hạn chế lây lan bệnh tật… Thiếu kỹ thuật viên TTNT có tay nghề cao, các dẫn 
tinh viên ít có điều kiện tái tập huấn để nâng cao trình độ và tay nghề. Nhiều dẫn 
tinh viên thiếu dụng cụ hành nghề cần thiết, nơi cung cấp nitơ lỏng, tinh đông 
lạnh ở xa đi lại không thuận lợi. Nhiều dẫn tinh viên có tổng số lần thực hiện 
TTNT dưới 300 lần/năm, không có điều kiện để nâng cao tay nghề và thu nhập 
không đủ sống bằng nghề TTNT. 

3. Lịch sử phát triển của ngành TTNT ở Việt Nam  
Ở Việt Nam, kỹ thuật TTNT được biết đến lần đầu vào năm 1957 tại Học 

viện Nông Lâm (nay là trường ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội). Năm 1958 thử 
nghiệm lần đầu trên lợn tại trại An Khánh (Hà Tây), đầu những năm 1960 áp 
dụng TTNT trên bò.  

Năm 1960 Trung Quốc giúp Việt Nam nuôi bò sữa và TTNT cho bò bằng 
tinh lỏng với việc sử dụng mỏ vịt.  

Năm 1970 nhờ sự giúp đỡ của Cuba, trung tâm khai thác và đông lạnh 
tinh bò Moncada được xây dựng tại Ba Vì (Hà Tây). Từ đó kỹ thuật TTNT cho bò 
phát triển mạnh ở khu vực Hà Tây, Hà Nội và nhiều nông trường quốc doanh. 
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Lúc này (1970) vẫn dùng tinh lỏng và phương pháp phối tinh là trực tràng – âm 
đạo. 

Năm 1972 - 1973 nước ta bắt đầu sản xuất thử tinh đông viên tại trung 
tâm Moncada dưới sự trợ giúp của Cuba. 
Năm 1974 bắt đầu dùng tinh đông viên để phối giống cho bò. 
Năm 1978 sản xuất thành công tinh trâu đông lạnh. 
Năm 1985 sản xuất thành công tinh lợn đông lạnh (bảo tồn quỹ gen). 
Năm 1998 bắt đầu sản xuất tinh cọng rạ trên dây chuyền sản xuất của 

Đức dưới sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới. Sau những năm 2000, công nghệ 
sản xuất tinh cọng rạ được cải tiến nhằm nâng cao chất lượng tinh cọng rạ cũng 
như quy trình sản xuất dưới sự giúp đỡ của tổ chức JICA Nhật bản. 

Từ năm 1975 - 1980 việc ứng dụng kỹ thuật TTNT cho gia súc chỉ mới 
thực hiện trong các nông trường nhà nước.  

Đầu những năm 90, hàng năm cả nước chỉ có 5.000 - 12.000 con bò được 
phối giống bằng phương pháp TTNT.  

Sau năm 1995, nhờ các chương trình phát triển chăn nuôi, đặc biệt là 
chương trình cải tạo đàn bò (Sind hoá đàn bò) và phong trào chăn nuôi bò sữa 
phát triển mạnh, kỹ thuật TTNT được áp dụng rộng rãi vào thực tiễn sản xuất ở 
mức nông hộ. 

Trong khoảng 3 năm gần đây (2003-2005) hàng năm Trung tâm Moncada 
sản xuất khoảng 500 ngàn liều tinh bò thịt và bò sữa, ước số lượng tinh nhập từ 
bên ngoài khoảng 50 ngàn liều. Tuy nhiên số lượng tinh được sử dụng thực tế 
để phối cho đàn bò ước có khoảng 400 ngàn liều. Như vậy, hàng năm nước ta 
có trên 200 ngàn bò cái được phối giống bằng kỹ thuật TTNT. 

3. Truyền tinh nhân tạo bò - ưu điểm và hạn chế 
Trên thế giới hàng năm có khoảng trên 50 triệu lượt trâu bò được phối 

giống bằng kỹ thuật truyền tinh nhân tạo. 99% số bò sữa được phối giống bằng 
truyền tinh nhân tạo. Ở Việt nam, phối giống cho bò sữa chủ yếu là áp dụng kỹ 
thuật truyền tinh nhân tạo. Lợi ích của truyền tinh nhân tạo, nhất là đối với bò 
sữa, bò thịt cao sản là hết sức to lớn. 
Ưu điểm của truyền tinh nhân tạo 
♦ Cần rất ít đực giống và chỉ chọn lọc những đực giống tốt nhất cho sản xuất 

tinh. Một bò đực giống tốt truyền giống được cho nhiều bò cái trên một khu 
vực rộng lớn nên đẩy nhanh tốc độ cải tiến di truyền. Tinh của bò đực ở một 
lần lấy, sau khi pha loãng làm tinh cọng rạ thì được 100 đến 150 liều (có thể 
phối có chửa cho 60 -100 con bò cái) 

♦ Giảm chi phí nuôi đực giống, chi phí vận chuyển bò đực giống đến nơi phối 
giống (thay vì phải vận chuyển bò đực giống nặng hàng tấn nay ta chỉ cần 
mang theo một cọng tinh). 



Truyền tinh nhân tạo cho bò 

Đinh Văn Cải, Nguyễn Ngọc Tấn 7

♦ Khắc phục được sự chênh lệch tầm vóc cơ thể khi truyền giống. Một bò đực 
Hà Lan thuần nặng 800-1000 kg khó có thể truyền giống trực tiếp cho bò cái 
lai Sind chỉ nặng 300kg. 

♦ Tránh được lo sợ và nguy hiểm khi nuôi đực giống.  
♦ Sử dụng tinh từ đực giống đã được kiểm tra về khả năng thụ thai, năng suất 

sữa hoặc năng suất thịt sẽ tránh được những rủi ro và chắc chắn con lai có 
năng suất sữa hoặc năng suất thịt cao. Nghĩa là, áp dụng kỹ thuật truyền tinh 
nhân tạo là cơ hội để có được đời con tốt thông qua khai thác tối đa tiềm 
năng di truyền của những đực giống tốt nhất đã được chọn lọc. 

♦ Tránh được những bệnh lây lan qua đường sinh dục (khi bò đực giống đã 
được kiểm tra bệnh). 

♦ Giúp cho việc quản lý và thực hiện chương trình giống thống nhất trong cả 
nước. 

♦ Khắc phục được những hạn chế về khoảng cách và thời gian. Tinh của bò 
đực giống tốt có thể được cất giữ sau 30 năm và trong thời gian ấy có thể 
truyền giống cho bò cái ở bất cứ nơi nào, bất cứ khi nào ta muốn. 

Những hạn chế 
♦ Tỷ lệ thụ thai ở bò cái khi TTNT thấp hơn so với phối giống tự nhiên. 
♦ Sự thành công của chương trình truyền tinh nhân tạo phụ thuộc rất nhiều vào 

trình độ quản lý, nhận thức và tập quán của người chăn nuôi.  
♦ Cần có kỹ thuật viên được huấn luyện tốt, nhiều kinh nghiệm và có đạo đức 

nghề nghiệp. 
♦ Đòi hỏi phải những trung tâm nuôi dưỡng đực giống, khai thác, bảo tồn tinh 

dịch, những thiết bị nhất định như bình nitơ bảo quản tinh, cung cấp tinh. 
♦ Dẫn tinh viên phải được trang bị các dụng cụ dẫn tinh, bình chứa nitơ và gần 

nơi cung cấp nitơ. Điều kiện này không phải dễ dàng đối với một số nơi xa thị 
trấn, thị xã. 
Những hạn chế này đang được khắc phục và ngày càng được cải thiện. 

Chính vì thế, việc sử dụng TTNT là một giải pháp tốt mà hiện nay nhiều nước 
trên thế giới đã và đang áp dụng. 
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Phần 1. 

ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ SINH SẢN Ở BÒ ĐỰC 

 
Bài 1                

ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU CƠ QUAN SINH DỤC VÀ 
HOẠT ĐỘNG SINH SẢN Ở BÒ ĐỰC 

 
1. Đặc điểm  giải phẫu cơ quan sinh dục bò đực.  
Cơ quan sinh dục con đực bao gồm: bao dịch hoàn, dịch hoàn, phụ dịch 

hoàn (epididymus) ống dẫn tinh, các tuyến sinh dục phụ và dương vật (xem chi 
tiết ở hình 1). 

 
Bao dịch hoàn 
Bao dịch hoàn ở bò là một túi da nằm ở vùng bẹn, nơi chứa dịch hoàn. Bao 

dịch hoàn của bò dài và thõng, cổ thon, có rãnh giữa phân chia.  Bao dịch hoàn 
cùng với thừng dịch hoàn có vai trò điều hoà nhiệt độ trong dịch hoàn. Khi nhiệt 
độ môi trường cao thì bao dịch hoàn thõng xuống, dịch hoàn cách xa cơ thể. Khi 
nhiệt độ môi trường thấp, bao dịch hoàn co rút kéo dịch hoàn cao lên gần cơ thể. 
Điều này duy trì nhiệt độ bên trong dịch hoàn luôn thấp hơn nhiệt độ cơ thể từ 4-

 
 

Hình 1: Cơ quan sinh dục bò đực 
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7OC, có lợi cho việc sản xuất tinh trùng trong dịch hoàn với số lượng và chất 
lượng tốt hơn.  

Dịch hoàn gồm hai dịch hoàn có dạng hình 
trứng nằm trong bao dịch hoàn. Kích thước dài 
khoảng 11-12 cm, đường kính 5-7 cm và khối 
lượng khoảng 250-350 gam. Dịch hoàn là cơ 
quan sinh dục nguyên thủy ở con đực, nơi sản 
xuất ra tinh trùng và hóc môn sinh dục đực 
(testosteron). 

Dịch hoàn chứa các ống sinh tinh. Ống sinh 
tinh có đường kính rất nhỏ (200 µm) được xếp 
ngoằn ngoèo trong dịch hoàn, chiều dài tổng 
cộng của chúng tới 5000 m. Những tế bào kẽ 

(tế bào Leydig) nằm giữa các ống sinh tinh sản sinh ra hóc môn sinh dục đực. 
Những tế bào đỡ (Sertoli) và tế bào mầm trong ống sinh tinh biệt hoá thành tế 
bào tinh và thành tinh trùng.  

Dịch hoàn phụ là ống dẫn tinh từ dịch hoàn ra ngoài, nằm trên bề mặt dịch 
hoàn. Đỉnh dịch hoàn phụ gồm nhiều 
ống nhỏ gom tinh vào một ống lớn phía 
đáy dịch hoàn phụ. Dịch hoàn phụ cũng 
là nơi cất trữ tinh trùng trong thời gian 
đợi phóng tinh. Trong phụ dịch hoàn 
tinh trùng lớn lên về kích thước và hoàn 
thiện về chức năng. 

Ở những bò đực giống giao phối tự 
nhiên hoặc được lấy tinh bình thường 
thì thời gian tinh trùng lưu trữ và vận 
chuyển trong dịch hoàn phụ từ 9-11 
ngày. Tại đây tinh trùng có thể duy trì 
sức sống và năng lực thụ tinh tới 60 
ngày.  

Ống dẫn tinh bắt đầu từ đuôi dịch 
hoàn phụ vào xoang bụng và đổ vào 
ống dẫn niệu. Phía cuối phình ra tạo 
thành một túi chứa lớn có dạng như 
một cái ampule. Có nhiệm vụ hứng lấy tinh trùng và dẫn tinh trùng đổ về ống 
niệu. 

Tuyến sinh dục phụ bao gồm: tuyến tinh nang (tuyến túi), tuyến tiền liệt 
(prostate) và tuyến cầu niệu đạo (tuyến Cao-pơ - Cowper). Các tuyến này nằm 
dọc theo niệu quản, chúng tiết ra dịch lỏng đổ vào niệu quản, hỗn hợp với tinh 
trùng thành tinh dịch trước khi xuất tinh. Dịch tiết của chúng làm tăng thể tích 
tinh dịch, cung cấp chất dinh dưỡng cho tinh trùng họat động, cung cấp chất 
đệm phosphate và carbonate để duy trì pH của tinh dịch, đảm bảo cho sức sống, 
sự vận động và khả năng thụ tinh của tinh trùng.  

 
Hình 3: Mặt cắt dịch hoàn và dịch hoàn 
phụ của bò đực 

 
Hình 2: Dịch hoàn của bò đực 


